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Abstract: The article provides an in-depth understanding of the commitment to corporate social 

responsibility (CSR) on labour under the new generation of free trade agreements (FTAs) of the 

European Union (EU) in general and the Vietnam - EU Free Trade Agreement (EVFTA) in 

particular. Accordingly, this article clarifies the evolution of CSR commitments in the EU's new 

generation of FTAs via the EU's foreign and trade policies. On that premise, the article conducts a 

comprehensive examination of the nature of CSR commitments related to labour in EVFTA. The 

article also examines current legislation of the EU and its member states. Then, it proposes a variety 

of policy implications for Vietnam and other developing nations to implement CSR commitments 

in the context of global sustainable development. 
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Tóm tắt: Bài viết có thể cung cấp nhận thức sâu sắc về cam kết về trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp (Corporate Social Responsibility - CSR) trong lao động theo các Hiệp định Thương mại tự 

do (FTA) thế hệ mới của Liên minh châu Âu (EU) nói chung và Hiệp định Thương mại tự do Việt 

Nam - EU (EVFTA) nói riêng. Theo đó, bài viết làm rõ lịch sử hình thành và phát triển của cam kết 

CSR trong các FTA thế hệ mới của EU thông qua những chính sách đối ngoại và thương mại của 

EU. Dựa trên cơ sở đó, bài viết tiếp tục phân tích chi tiết để làm sáng tỏ bản chất của cam kết CSR 

liên quan đến lao động trong EVFTA. Và cuối cùng, bài viết nghiên cứu pháp luật hiện hành của 

EU và các quốc gia thành viên với tư cách là một bên đối tác trong hiệp định, từ đó, đưa ra một số 

đề xuất hàm ý chính sách cho Việt Nam và các quốc gia đang phát triển khác để có thể thực hiện 

cam kết CSR trong bối cảnh phát triển bền vững toàn cầu. 

Từ khóa: CSR, EVFTA, EU, lao động, Việt Nam. 

1. Mở đầu * 

Không thể phủ nhận rằng các FTA song 

phương đã được ký kết gần đây của EU với Hàn 

Quốc, Singapore, Việt Nam, ký kết thỏa thuận về 

nguyên tắc với Nhật Bản và đang đàm phán với 

một số nước khác trong khu vực (Thái Lan, 

Malaysia) đã tạo thành kỷ nguyên của các FTA 

“thế hệ mới” với các điều khoản rộng hơn và sâu 

hơn so với các hiệp định trước đây. Đặc biệt, 

bước phát triển mới của kỷ nguyên FTA toàn 

diện thế hệ mới này là đều tích hợp các điều 

khoản về CSR dưới dạng mục tiêu phát triển bền 

________ 
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vững nhằm thúc đẩy trách nhiệm môi trường, lao 

động và xã hội của doanh nghiệp [1]. Là FTA thế 

hệ mới toàn diện và kỳ vọng nhất được ký với 

một quốc gia đang phát triển [2], EVFTA thể 

hiện một nỗ lực tinh tế và cầu kì của EU trong 

việc tích hợp điều khoản CSR, đặc biệt liên quan 

đến CSR về vấn đề lao động, vào trong chính 

sách đối ngoại và đầu tư với Việt Nam.  

Tuy nhiên, một nội dung quan trọng như CSR 

trong lao động theo EVFTA, dường như vẫn là 

nội dung mới mẻ ở Việt Nam. Thực tế, khung 

pháp lý trực tiếp điều chỉnh CSR ở Việt Nam vẫn 

chưa được hình thành, dẫn tới cách hiểu của 

Chính phủ, doanh nghiệp và người lao động về 
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CSR còn hạn chế, kéo theo việc thực thi những 

cam kết về CSR trong các FTA thế hệ mới được 

ký kết gần đây, đặc biệt là EVFTA, là chưa mang 

tính khả thi. Trong khi đó, từ phía đối tác EU, 

CSR chịu sự can thiệp sâu từ phía nhà nước, mức 

độ hợp pháp hóa của các bộ luật điều chỉnh CSR 

ngày càng tăng và đang trở thành xu hướng bắt 

buộc trong tương lai. Câu hỏi đặt ra là: Với một 

cam kết về CSR trong lao động theo EVFTA 

mang tính chất ràng buộc trách nhiệm pháp lý 

giữa các quốc gia thành viên trong việc thực thi, 

cũng như, một khi các đề xuất luật và bộ luật 

CSR của EU và các quốc gia thành viên có hiệu 

lực, việc Việt Nam hiện đang bỏ ngỏ một khung 

pháp lý rõ ràng điều chỉnh CSR liên quan đến lao 

động liệu có thể trở thành một rào cản hạn chế 

khả năng bảo đảm thực thi các cam kết của Việt 

Nam trong một điều ước quốc tế nói riêng như 

EVFTA cũng như tham gia vào thị trường kinh 

tế toàn cầu trong tương lai? Do đó, để giúp Việt 

Nam thực hiện tốt hơn nghĩa vụ trong FTA với 

EU, đồng thời, tham gia sâu rộng vào khu vực thị 

trường chung lớn nhất, cũng như tiệm cận với xu 

hướng phát triển của các nước phát triển trên thế 

giới, nghiên cứu này tập trung tham khảo kinh 

nghiệm của EU và các quốc gia thành viên trong 

chính sách, lập pháp về CSR trong lao động, từ 

đó, đưa ra một số hàm ý chính sách cho Việt 

Nam và các quốc gia đang phát triển trong việc 

giải quyết thách thức to lớn trong vấn đề này.   

Nghiên cứu này, về cơ bản, phân tích và làm 

rõ bản chất các cam kết CSR trong lĩnh vực lao 

động theo EVFTA, đặc biệt, tập trung vào những 

yêu cầu của cam kết này đặt ra cho Việt Nam. 

Trước tiên, nghiên cứu chỉ ra sự hình thành và 

phát triển điều khoản CSR trong các FTA thế hệ 

mới của EU, trong đó có EVFTA. Điều này sẽ 

làm cơ sở để lý giải bản chất của cam kết CSR 

về lao động trong EVFTA ở phần tiếp theo. 

Trước khi kết luận bằng những nhận xét quan 

trọng, nghiên cứu xem xét một cách kỹ lưỡng cấu 

trúc pháp lý của CSR ở EU và những quốc gia 

thành viên trong phần ba, làm căn cứ để đưa ra 

một vài khuyến nghị cho Việt Nam và bài học 

tương lai cho các quốc gia đang phát triển khác.  

2. Sự hình thành và phát triển của điều khoản 

trách nhiệm xã hội trong các hiệp định 

thương mại tự do thế hệ mới của Liên minh 

châu Âu 

Thương mại quốc tế được đặc trưng bởi toàn 

cầu hóa và tự do hóa, bên cạnh việc đem lại 

những cơ hội kinh tế to lớn, cũng tiềm ẩn nguy 

cơ các tập đoàn đa quốc gia thực hiện những 

hành vi xâm phạm đến quyền của người lao 

động, môi trường và xã hội do thiếu khuôn khổ 

pháp lý điều chỉnh [3]. Trong nỗ lực lấp đầy 

khoảng trống pháp lý nhằm thúc đẩy hoạt động 

kinh doanh bền vững và giảm thiểu tác động tiêu 

cực của các hoạt động thương mại, những văn 

kiện pháp lý đầu tiên ghi nhận CSR là hướng dẫn 

của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

(OECD) dành cho các doanh nghiệp đa quốc gia 

(1976) và Tuyên bố nguyên tắc ba bên của Tổ 

chức Lao động quốc tế (ILO) liên quan đến các 

doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách xã hội 

(1977) [4]. Những nguyên tắc này nhằm mục 

đích thúc đẩy hành vi kinh doanh có đạo đức của 

công ty liên quan đến nhân quyền, điều kiện lao 

động, mối quan tâm về môi trường và tính minh 

bạch, cũng như thúc đẩy trách nhiệm giải trình 

của doanh nghiệp đối với vấn đề này [3]. Từ đó, 

CSR, với tư cách là một chính sách, đã hình 

thành và phát triển với lịch sử biến động và phức 

tạp [5], đặc biệt, chịu ảnh hưởng lớn từ chính 

sách thương mại của EU.  

Ban đầu, Ủy ban châu Âu đưa ra định nghĩa 

chính thức đầu tiên về CSR trong Sách xanh 

(Green Paper) năm 2001 là “một khái niệm mà 

theo đó các doanh nghiệp tích hợp các mối quan 

tâm xã hội và môi trường vào hoạt động kinh 

doanh và trong sự tương tác của họ với các bên 

liên quan trên cơ sở tự nguyện” [6]. Sau đó, CSR 

được chuyển sang cách tiếp cận bắt buộc và rộng 

hơn [7], là “trách nhiệm của doanh nghiệp đối 

với các tác động của chúng đối với xã hội” [8]. 

Từ đó, với vai trò bắt nguồn từ Hiệp ước Lisbon, 

cùng mục tiêu trở thành thực thể hàng đầu trên 

thế giới về chính sách xã hội [9], cũng như 

“truyền thống lâu đời về chủ nghĩa tiêu dùng có 

đạo đức” [1], EU, ngoài việc cam kết mạnh mẽ 

và thậm chí ngày càng tăng đối với CSR [10], 
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còn tiên phong trong gây ảnh hưởng và phổ biến 

các hướng dẫn và nguyên tắc CSR [1] trong 

chính sách đối ngoại với các nước thứ ba như 

hiệp định thương mại và đầu tư, hiệp định 

thương mại tư do, hiệp định khu vực, quan hệ 

hợp tác, liên kết và thỏa thuận rút lui [11]. Trong 

đó, các FTA là công cụ pháp lý quan trọng nhất 

mà EU sử dụng [12] để chuyển các mục tiêu tự 

nguyện của doanh nghiệp thành các cam kết ràng 

buộc đối với các chủ thể khác nhau tham gia 

trong một thỏa thuận quốc tế (nước tiếp nhận đầu 

tư, nước thành lập và các doanh nghiệp đa quốc 

gia) [3]. Điều này được khẳng định bằng các 

tuyên bố của Nghị viện châu Âu năm 2011 như 

“liên quan đến các chương đầu tư trong các FTA, 

điều khoản CSR và các điều khoản xã hội và môi 

trường (sẽ) được đưa vào mọi FTA mà EU ký 

kết” [13], hay “đưa điều khoản CSR có tính ràng 

buộc về mặt pháp lý vào các thỏa thuận trong 

tương lai” [9].   

Theo đó, nỗ lực đầu tiên của EU nhằm tích 

hợp các điều khoản CSR vào một FTA được 

thể hiện tại thỏa thuận đối tác kinh tế EU-

Cariforum năm 2008 [14]. Vào năm 2010, với 

tư cách là FTA đầu tiên thuộc thế hệ mới thứ 

hai của EU, FTA EU - Hàn Quốc lần đầu tiên 

tạo ra một Chương về thương mại và phát triển 

bền vững (TSD) riêng có điều khoản CSR rõ 

ràng, để giải quyết các vấn đề lao động và môi 

trường [15]. Kể từ thời điểm đó, EU đã liên tục 

đưa ra các chương TSD với các điều khoản 

dành riêng cho các nguyên tắc CSR như quyền 

con người, quyền của người lao động, bảo vệ 

môi trường, tính bền vững và các hành vi kinh 

doanh có trách nhiệm khác vào các FTA thế hệ 

mới của mình [1, 14, 16]. Thật vậy, các điều 

khoản CSR trong cấu trúc của chương TSD 

phát triển với nội dung và hình thức khác nhau, 

nhưng đã trở thành yếu tố thiết yếu trong các 

FTA toàn diện thế hệ mới của EU [1]. Đặc biệt, 

đối với các quốc gia đang phát triển, không thể 

không nhắc đến EVFTA - FTA toàn diện và kỳ 

vọng nhất được ký kết [2], hiện chứa đựng các 

điều khoản CSR trong lao động tương đối rộng 

và rõ ràng [17]. Cũng chính vì vậy, việc nghiên 

cứu bản chất của các cam kết liên quan đến 

CSR về lao động trong EVFTA sẽ cung cấp 

một khuôn mẫu và kinh nghiệm cho các quốc 

gia đang phát triển, cũng như những cuộc đàm 

phán FTA thế hệ mới đang diễn ra của EU 

trong tương lai.  

3. Nội dung của cam kết liên quan đến trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lao động 

theo Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU 

Cách tiếp cận CSR trong lao động của EU 

trong các FTA thế hệ mới là một thỏa thuận bao 

gồm điều khoản CSR kêu gọi các quốc gia ký kết 

thực hiện [3]. Trong đó, ngoài việc đưa ra cam 

kết “nỗ lực tốt nhất” để thúc đẩy CSR trong lao 

động, một số FTA còn quy định việc thành lập 

một ủy ban chịu trách nhiệm xem xét các vấn đề 

liên quan đến CSR phát sinh trong FTA [3]. Với 

cách tiếp cận này, EU cho rằng sự phát triển của 

CSR nên do chính các doanh nghiệp thực hiện và 

quốc gia chỉ nên đóng vai trò hỗ trợ thông qua sự 

kết hợp các biện pháp, chính sách và quy định 

trách nhiệm giải trình [18].  

Tương tự như vậy, CSR được đề cập ngắn 

gọn trong 02 điều khoản riêng biệt của trong 

Chương 13 của EVFTA về Thương mại và phát 

triển bền vững [19] như sau:  

Điều 13.10 (2)(e) (Thương mại và đầu tư 

hướng đến phát triển bền vững): “Phù hợp với 

pháp luật hoặc chính sách quốc gia, đồng ý thúc 

đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, với 

điều kiện các biện pháp liên quan không được 

gây ra sự phân biệt đối xử tùy tiện và vô lý giữa 

các bên hoặc tạo thành một phương thức hạn chế 

thương mại trá hình; các biện pháp thúc đẩy trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp bao gồm các trao 

đổi thông tin và thực hành tốt, các hoạt động giáo 

dục và đào tạo và tư vấn kỹ thuật; về vấn đề này, 

mỗi bên sẽ xem xét các công cụ liên quan được 

quốc tế chấp nhận mà đã được bên đó xác nhận 

hoặc hỗ trợ, như Hướng dẫn của Tổ chức Hợp 

tác và Phát triển kinh tế cho các doanh nghiệp đa 

quốc gia, Hiệp ước toàn cầu của Liên Hợp quốc, 

và tuyên bố ba bên của Tổ chức lao động quốc tế 

về các nguyên tắc liên quan đến doanh nghiệp đa 

quốc gia và chính sách xã hội”.  
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Điều 13.14 (1)(i) (Hợp tác về thương mại và 

phát triển bền vững): “Tăng cường trách nhiệm 

xã hội và trách nhiệm giải trình của doanh 

nghiệp, trong đó có liên quan đến các công cụ đã 

được quốc tế chấp nhận và đã được mỗi bên 

thông qua hoặc hỗ trợ”.  

Xét về vị trí, CSR, một mặt, là một cam kết 

cốt lõi của EU trong EVFTA, mặt khác, nó là 

một lĩnh vực quan trọng thuộc phạm vi cam kết 

lao động [1]. Theo đó, ngoài các tiêu chuẩn lao 

động cơ bản, EU công nhận các cam kết xã hội 

bổ sung như quản trị doanh nghiệp, phối hợp 

chính sách kinh tế - xã hội rộng hơn như thúc đẩy 

CSR/ Responsible Business Conduct (RBC) 

[20]. Chính vì vậy, điều khoản CSR giúp lấp đầy 

khoảng trống pháp lý trong các lĩnh vực chính 

sách cụ thể, góp phần tăng cường giám sát và 

tuân thủ các tiêu chuẩn lao động cơ bản [1]. 

Cam kết CSR trong EVFTA sử dụng ngôn 

ngữ mềm mỏng, thậm chí, đề cập dưới dạng một 

điều khoản nỗ lực tốt nhất [3], cụ thể là nỗ lực 

“đồng ý thúc đẩy” các hoạt động CSR. Trong 

trường hợp này, liên quan đến ý nghĩa thực chất 

của “thúc đẩy”, theo Phán quyết trong vụ tranh 

chấp phát sinh giữa EU và Hàn Quốc, Ban hội 

thẩm nhận định “thúc đẩy” là “phát triển, tiến bộ 

hơn nữa hoặc sự thành lập, khuyến khích, giúp 

đỡ hoặc hoạt động hỗ trợ” [21] . Nó ngụ ý một 

nghĩa vụ tích cực của quốc gia, các quốc gia phải 

đảm bảo khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc thực hiện các thông lệ tốt nhất của 

doanh nghiệp [22]. Theo đó, nội hàm của nghĩa 

vụ này nên được hiểu là yêu cầu nỗ lực tối đa, 

tức là cao hơn việc chỉ thực hiện các bước tối 

thiểu hoặc không làm gì cả, nhưng thấp hơn việc 

yêu cầu áp dụng tất cả các biện pháp có thể ở mọi 

thời điểm [22]. Cũng cần đề cập đến cách hiểu 

như thế nào là một “sự phân biệt đối xử tùy tiện 

và vô lý”, nghĩa là không thể giải thích bằng một 

lý do chính đáng, được làm sáng tỏ qua thực tiễn 

giải quyết tranh chấp và đặt trong bối cảnh một 

biện pháp cụ thể [23]. Cũng có cách lý giải như 

sau: một biện pháp tạo ra sự phân biệt đối xử một 

cách tùy tiện khi biện pháp đó được áp dụng một 

________ 
1 Điểm c khoản 3 Điều 31 Công ước Viên quy định về cách 

giải thích Điều ước quốc tế như sau: “bất kỳ quy định phù 

cách cứng nhắc và thiếu tính linh hoạt, không cân 

nhắc đến điều kiện và hoàn cảnh khác nhau giữa 

các quốc gia. Mặt khác, nếu áp dụng một biện 

pháp mà sự phân biệt đối xử diễn ra là một hệ 

quả tất yếu có thể dự đoán được từ trước, không 

chỉ là sự vô tình hay không thể tránh được, 

nhưng không có sự nỗ lực phù hợp nào của quốc 

gia ban hành để ngăn cản vấn đề này, thì biện 

pháp đó được xem là cấu thành một sự phân biệt 

đối xử một cách vô lý. Ngoài ra, một biện pháp 

được xem là cấu thành sự hạn chế thương mại trá 

hình khi cách thiết kế và cấu trúc của biện pháp 

cho thấy biện pháp đó đang theo đuổi các mục 

tiêu hạn chế thương mại, thay vì mục tiêu chính 

đáng mà biện pháp đã đề ra ban đầu [24]. 

Ngoài ra, tăng cường trách nhiệm xã hội và 

trách nhiệm giải trình của doanh nghiệp được liệt 

kê là một trong những lĩnh vực hợp tác quốc tế 

với các hoạt động trao đổi thông tin và thực hành 

tốt, giáo dục và đào tạo và tư vấn kỹ thuật [17]. 

Cũng chính vì vậy, trong ba FTA mà EU ký với 

các nước châu Á (Hàn Quốc, Singapore, Việt 

Nam), điều khoản CSR trong EVFTA là đoạn dài 

nhất với việc làm rõ những lĩnh vực hợp tác cụ 

thể giữa các bên, cho thấy sự rút kinh nghiệm của 

EU từ hai cuộc đàm phán trước đó [17] .  

Cùng với đó, cam kết CSR trong lao động 

theo EVFTA cũng tham chiếu đến các tiêu chuẩn 

được quốc tế tự nguyện công nhận [25] như 

Hướng dẫn của OECD cho các doanh nghiệp đa 

quốc gia, Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp quốc 

(UN), và Tuyên bố ba bên của ILO về các 

nguyên tắc liên quan đến doanh nghiệp đa quốc 

gia và chính sách xã hội. Sự thật là Việt Nam và 

EU đều là thành viên của các hướng dẫn khuôn 

khổ đa phương của OECD, UN và ILO, mặc dù 

cả hai bên đều ký kết chúng với tư cách là những 

bộ nguyên tắc “tự nguyện”, tuy nhiên, “tự 

nguyện” ở đây là đề cập đến các nỗ lực thực thi 

của các doanh nghiệp liên quan đến CSR, chứ 

không phải nghĩa vụ của các quốc gia [3]. Khi 

này, việc dẫn chiếu đến các tiêu chuẩn quốc tế sẽ 

được giải thích theo Điều 31(3)(c) Công ước 

Viên năm 19691. Theo đó, các công cụ ban đầu 

hợp nào của luật quốc tế áp dụng trong quan hệ giữa các 

bên cũng cần được xem xét đến”. 
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không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý được 

kết hợp vào FTA có thể sẽ chuyển thành tính chất 

pháp lý ràng buộc đối với các bên [26]. Từ đó, 

việc tham chiếu tới Hướng dẫn của OECD, UN, 

và ILO trong điều khoản CSR có thể buộc các 

bên ký kết phải tôn trọng và thúc đẩy các nguyên 

tắc CSR liên quan đến môi trường và lao động 

[3], đồng thời, tiêu chuẩn CSR sẽ thuộc thẩm 

quyền của cơ chế thực thi được thiết lập theo 

EVFTA [26]. Tuy nhiên, về mặt bản chất, việc 

EU không xây dựng các nguyên tắc mới về CSR 

mà dẫn chiếu đến các quy tắc đã có của các tổ 

chức quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong việc tận 

dụng vai trò của các tổ chức này trong đàm phán 

thương mại quốc tế, đặc biệt là sự giám sát thực 

thi các tiêu chuẩn tối thiểu của ILO. 

Liên quan đến nội dung lao động, Bộ nguyên 

tắc về CSR cho công ty đa quốc gia của OECD 

ghi nhận lao động và quan hệ công nghiệp gồm 

đoạn mở đầu và tám đoạn đưa ra những khuyến 

nghị liên quan đến những quyền cơ bản của 

người lao động được ghi nhận rộng rãi trong 

khuôn khổ các quy định của ILO; thương lượng 

và thỏa ước tập thể; công bố thông tin; tuân thủ 

những tiêu chuẩn liên quan đến lao động và cuối 

cùng đến việc sử dụng lao động địa phương [27]. 

Còn tuyên bố ba bên về các nguyên tắc liên quan 

đến các doanh nghiệp đa quốc gia và chính sách 

xã hội đặt ra các nguyên tắc trong lĩnh vực việc 

làm, đào tạo, điều kiện làm việc và điều kiện 

sống và quan hệ lao động [28]. Hiệp ước toàn 

cầu của UN bao gồm 10 nguyên tắc chung cho 

hoạt động của doanh nghiệp gắn với CSR. Các 

nguyên tắc được xây dựng dựa trên các công ước 

quốc tế được thừa nhận rộng rãi trong bốn lĩnh 

vực (nhân quyền, lao động, môi trường và chống 

tham nhũng). Trong đó có 04 nguyên tắc liên 

quan đến lao động: nguyên tắc 3 - Tán thành 

quyền tự do lập hội và thực sự công nhận quyền 

thương lượng tập thể của người lao động; nguyên 

tắc 4 - Loại bỏ tất cả các hình thức lao động 

cưỡng bức hoặc bắt buộc; nguyên tắc 5 - Loại bỏ 

việc sử dụng lao động trẻ em; nguyên tắc 6 - Loại 

bỏ sự phân biệt đối xử trong tuyển dụng và việc 

làm [29]. Có thể thấy, điểm chung của 03 hướng 

dẫn là đều dựa trên các nguyên tắc và quyền cơ 

bản trong lao động, phù hợp với các nghĩa vụ của 

các quốc gia thành viên ILO và theo Tuyên bố 

1998 [30], bao gồm: 1) Tự do liên kết và công 

nhận một cách thực chất quyền thương lượng tập 

thể (Công ước số 87 và Công ước số 98); 2) 

Chấm dứt mọi hình thức lao động cưỡng bức 

hoặc ép buộc (Công ước số 29 và Công ước số 

105); 3) Loại bỏ một cách hiệu quả lao động trẻ 

em (Công ước số 138 và Công ước số 182); 4) 

Chấm dứt phân biệt đối xử trong việc làm và 

nghề nghiệp (Công ước số 100 và Công ước số 

111). Điều này có nghĩa là các hướng dẫn quốc 

tế đều hướng đến việc giải quyết các vấn đề mà 

EVFTA yêu cầu các bên cam kết tôn trọng, thúc 

đẩy và thực hiện hiệu quả trong cam kết lao động 

tại Chương 13.  

Theo nguyên tắc Luật Điều ước quốc tế, các 

bên có nghĩa vụ thực hiện bất kỳ cam kết nào 

thông qua thiện chí trong việc thực thi và tuân 

thủ [25]. Do đó, với việc ghi nhận CSR trong lao 

động như trên, EVFTA đã tạo ra một nghĩa vụ 

theo chiều ngang đối với các quốc gia ký kết 

nhằm thúc đẩy bộ hướng dẫn toàn diện liên quan 

đến CSR trong lao động chứ không có tác động 

trực tiếp theo chiều dọc lên các doanh nghiệp [3]. 

Cụ thể, điều khoản này áp đặt nghĩa vụ đối với 

các bên ký kết trong việc khuyến khích các công 

ty áp dụng các nguyên tắc CSR tự nguyện trong 

lao động thông qua pháp luật trong nước, trách 

nhiệm giải trình và phù hợp với nghĩa vụ quốc tế 

tương ứng [3]. Và đây là những cam kết mang 

tính ràng buộc, có nghĩa là các quốc gia có thể 

phải chịu trách nhiệm về việc liệu các biện pháp 

có được tuân thủ hay không, trên thực tế, bên còn 

lại có thể xác định đâu là hành vi hợp lý trong 

vấn đề này [25].  

Qua việc đánh giá thực chất nội dung điều 

khoản CSR trong lĩnh vực lao động, có thể thấy, 

CSR được quy định trong Chương TSD có bản 

chất thúc đẩy sự tuân thủ cam kết về lao động, 

các tiêu chuẩn lao động cốt lõi nhưng áp đặt 

nghĩa vụ đối với quốc gia thành viên và chú trọng 

trách nhiệm giải trình. Các quốc gia phải chịu 

trách nhiệm trực tiếp tuân thủ nghĩa vụ quốc tế 

của mình nhằm thiết lập hệ thống pháp luật trong 

nước có các công cụ thích hợp để buộc các doanh 

nghiệp phải chịu trách nhiệm về các hành vi của 

mình [31]. Đồng thời, cam kết này khuyến khích 
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EU và Việt Nam hợp tác để thúc đẩy các quy 

trình lập pháp CSR hoặc thẩm định trong bối 

cảnh trong nước và phù hợp với các nghĩa vụ 

quốc tế tương ứng (đặc biệt là các công ước cốt 

lõi của ILO) [19]. 

Tuy nhiên, cũng cần đề cập đến các điều 

khoản CSR trong các cuộc đàm phán FTA thế hệ 

mới của EU với các đối tác gần đây, các điều 

khoản CSR được đàm phán này đang ngày càng 

có xu hướng hoàn thiện hơn. Theo đó, dự kiến 

FTA EU-Malaysia trong tương lai sẽ bao gồm 

các điều khoản dành riêng, sử dụng EU- 

Singapore FTA, EVFTA và các FTA khác được 

EU ký kết gần đây làm điểm tham chiếu. FTA 

EU-Malaysia có thể chứa đựng sự thừa nhận về 

nhu cầu thúc đẩy CSR và RBC, đồng thời cung 

cấp khuôn khổ cho hợp tác ngành [32]. Hay cam 

kết CSR trở thành một Chương riêng có tên là 

Thương mại và ứng xử kinh doanh có trách 

nhiệm (Trade and Responsible business conduct) 

trong EU-Thailand FTA. Trong FTA này, những 

nội dung chính được thêm vào như: 1) thúc đẩy 

cả CSR, RBC gồm quản lý chuỗi giá trị có trách 

nhiệm; 2) tuân thủ, thực hiện, theo dõi, và phổ 

biến các văn kiện quốc tế; 3) thực hiện thẩm định 

theo OECD [33]. Dù vậy, là FTA thứ ba của EU 

ở châu Á, EVFTA đã thể hiện những tiến bộ 

trong mục tiêu của EU nhằm đưa vào các điều 

khoản về phát triển bền vững, làm đòn bẩy để 

đưa các cam kết về CSR vào các FTA song 

phương toàn diện của mình [17].  

4. Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu và 

một số quốc gia thành viên về trách nhiệm xã 

hội của doanh nghiệp trong lao động 

Pháp luật có liên quan đến CSR trong lao 

động có thể được thể hiện dưới hình thức Luật 

Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Bảo vệ 

người tiêu dùng [34]. Vậy nên các quy định pháp 

luật gián tiếp về CSR từ lâu đã có thể được tìm 

thấy ở hầu hết mọi khu vực pháp lý trên thế giới 

[34]. Những bộ luật quy định trực tiếp và rõ ràng 

về CSR nói chung và CSR liên quan đến lao 

động nói riêng, ngược lại, chỉ mới được ra đời 

trong vài thập kỷ vừa qua với các tên gọi (tạm 

dịch) như: kinh doanh đạo đức (business ethics), 

công dân doanh nghiệp (corporate citizenship), 

bền vững (sustainability), ESG (environment, 

social, governance), ba điểm mấu chốt (The 

triple bottom line), kinh doanh và nhân quyền 

(Business and Human rights), hành vi kinh 

doanh có trách nhiệm (Responsibe business 

conduct) [34]. Thật vậy, CSR ngày càng được 

hiểu là một quá trình quản lý [34], công cụ quản 

trị [35]. Trong đó, Chính phủ tạo dựng môi trường 

minh bạch và tăng cường cơ chế công bố thông tin 

[36]. Chính vì vậy, hầu hết sự chú ý về mặt học 

thuật và chính sách liên quan đến khung pháp lý về 

CSR, CSR về lao động đều tập trung vào công bố 

thông tin bắt buộc. Tuy vậy, một số quốc gia đang 

thúc đẩy những khía cạnh khác về khung pháp lý 

về CSR vượt ra ngoài phạm vi phải công bố thông 

tin [34]. Theo đó, khung pháp lý liên quan đến CSR 

trong lao động của EU và một số quốc gia thành 

viên, về cơ bản, được thể hiện rõ ở ba khía cạnh 

chính: 1) Pháp luật về thẩm định bắt buộc; 2) pháp 

luật về trả công bình đẳng; 3) pháp luật về quản lý 

chuỗi cung ứng có trách nhiệm, được phân tích 

dưới đây. 

4.1. Pháp luật về thẩm định bắt buộc 

Như đã đề cập, khung pháp lý liên quan đến 

CSR, CSR về lao động phổ biến nhất là thẩm 

định bắt buộc, trong đó, các công ty được yêu 

cầu thông tin rộng rãi về lao động, xã hội và môi 

trường của họ trong kế hoạch, hành động hoặc 

kết quả thực hiện. Việc tiết lộ như vậy thường 

được gọi là Báo cáo CSR, báo cáo bền vững, báo 

cáo phi tài chính, báo cáo ba điểm mấu chốt hoặc 

công bố thông tin ESG [34]. Hơn thế nữa, bản 

thân báo cáo bền vững ngày nay đã trở thành một 

phần của CSR [34] và thẩm định bắt buộc, đối 

với EU, cực kỳ giống với CSR hoặc RBC [19].  

Có thể hiểu báo cáo của việc thẩm định bắt 

buộc là yêu cầu các công ty xác định rủi ro xã 

hội và môi trường liên quan đến hoạt động kinh 

doanh của mình và thiết lập, thực hiện phương 

án hợp lý để ngăn ngừa tác hại do những rủi ro 

đã xác định gây ra [34]. Trong làn sóng chuỗi 

cung ứng có trách nhiệm, Luật Trách nhiệm cảnh 

giác của Pháp (Duty of Vigilance Law) được 
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thông qua năm 2017 là bộ luật tiên phong cho cách 

tiếp cận này [34]. Luật yêu cầu các công ty lớn lập 

kế hoạch thẩm định nhằm xác định và lập bản đồ 

rủi ro hoặc ngăn chặn các vi phạm nghiêm trọng, 

cơ chế cảnh báo và báo cáo trong hoạt động kinh 

doanh, cũng như chuỗi cung ứng của họ. Mặt khác, 

tòa án có thể buộc các công ty phải chịu trách 

nhiệm pháp lý về những thiệt hại do họ không thực 

hiện đúng kế hoạch giảm thiểu rủi ro đầy đủ [37].  

Sau đó, vào năm 2019, Luật Thẩm định 

chuỗi cung ứng mới của Đức (LkSG) áp đặt 

nghĩa vụ thẩm định thường xuyên trong lĩnh vực 

kinh doanh của những công ty lớn, đối với các 

nhà cung cấp trực tiếp, cũng như khi có dấu hiệu 

vi phạm thực tế trong phần còn lại của chuỗi 

cung ứng [39]. Khác với Pháp khi chỉ đề cập đến 

“rủi ro nhân quyền” nói chung, LkSG liệt kê cụ 

thể 12 rủi ro liên quan đến nhân quyền, trong đó, 

08/12 rủi ro về lao động tương ứng với 08 Công 

ước lao động cơ bản của ILO. Các rủi ro cụ thể 

bao gồm: 1) Độ tuổi lao động tối thiểu; 2) những 

hình thức lao động trẻ em tồi tệ nhất; 3) lao động 

cưỡng bức; 4) mọi hình thức nô lệ; 5) an toàn lao 

động tại cơ sở (cơ sở sản xuất hoặc phương tiện 

sản xuất không an toàn; thiếu sự bảo vệ thích hợp 

khỏi vật liệu hóa học, vật lý, sinh học; không 

ngăn ngừa được tình trạng mệt mỏi quá mức về 

thể chất và tinh thần; công tác đào tạo, hướng dẫn 

người lao động chưa đạt yêu cầu); 6) tự do hiệp 

hội (thành lập, gia nhập và hoạt động trong công 

đoàn); 7) bình đẳng trong việc làm, không phụ 

thuộc vào dòng dõi, nguồn gốc, tình trạng sức 

khỏe, khuyết tật, khuynh hướng tính dục, tuổi 

tác, giới tính, quan điểm chính trị, tôn giáo hoặc 

thế giới quan, bao gồm cả việc trả lương ngang 

nhau; 8) mức lương công bằng (cao hơn mức 

lương tối thiểu tại nơi sản xuất) [38]. Trong đó, 

các công ước và hướng dẫn có liên quan của ILO 

cung cấp khuôn khổ cho việc áp dụng LkSG, nên 

các quốc gia dù chưa luật hóa các công ước trong 

pháp luật quốc gia tương ứng, thậm chí, chưa phê 

chuẩn các công ước, cũng có thể bị xem xét áp 

dụng [38].  

Đối với cấp độ EU, Ủy ban châu Âu đã trình 

bày đề xuất về Chỉ thị về thẩm định tính bền vững 

của doanh nghiệp (Corporate Sustainability Due 

Diligence Directive - CSDD) năm 2022 với mục 

tiêu là “thúc đẩy hành vi bền vững và có trách 

nhiệm của doanh nghiệp trong toàn bộ chuỗi giá 

trị toàn cầu” [39]. Chỉ thị thẩm định bắt buộc ở 

cấp độ EU là một chủ đề quan trọng trong 

chương trình Nghị sự của Nghị viện châu Âu 

[40]. Không giống như các quy định của Pháp 

hoặc Đức, Dự thảo Chỉ thị CSDD của EU tập 

trung vào thúc đẩy quản trị doanh nghiệp bền 

vững thông qua xác định lại nhiệm vụ của Hội 

đồng quản trị doanh nghiệp [40], vai trò của giám 

đốc [19]. Theo đó, toàn bộ ban quản lý của các 

công ty đều phải tham gia vào việc thiết lập các 

quy trình thẩm định, chỉ thị đưa ra nhiệm vụ của 

các giám đốc trong việc thiết lập, giám sát việc 

thực hiện thẩm định và tích hợp nó vào chiến 

lược công ty. Để làm cho điều khoản này có hiệu 

lực thi hành hơn, chỉ thị cũng đề xuất mức thù 

lao của giám đốc sẽ thay đổi phụ thuộc với việc 

thực hiện nghĩa vụ thẩm định của họ [19]. Một 

khi có hiệu lực, chỉ thị sẽ có tác động to lớn đến 

toàn EU vì yêu cầu các quốc gia thành viên 

chuyển hóa thành luật trong nước trong vòng 02 

năm sau khi chỉ thị có hiệu lực. Đặc biệt, chỉ thị 

mở rộng quyền tài phán của các quốc gia thành 

viên, cũng như, các quốc gia thành viên có thể 

áp đặt những nghĩa vụ vượt xa những nghĩa vụ 

mà chỉ thị yêu cầu.   

Trên phương diện hợp tác quốc tế, CSDD 

còn đóng một vai trò quan trọng trong thương 

mại giữa EU và Việt Nam [41]. Các khía cạnh 

thẩm định chi tiết hiện đang được xem xét trong 

cơ chế hợp tác của EVFTA, đặc biệt là nhóm tư 

vấn trong nước (DAG). Nhân cuộc họp lần thứ 

hai vào ngày 18/10/2022, các DAG của EU và 

Việt Nam đã quyết định thành lập một “nhóm 

làm việc chung để tăng cường thảo luận về chuỗi 

cung ứng EU-Việt Nam trong bối cảnh thẩm 

định” [42]. Chính vì vậy, EU không chỉ coi thẩm 

định bền vững là công cụ chính sách CSR cần 

chuẩn hóa trong liên minh nội khối, mà còn cố 

gắng tiếp cận đối với những thị trường các nước 

thứ ba, bao gồm cả Việt Nam.  

4.2. Pháp luật về trả công bình đẳng 

Trả lương ngang nhau cho công việc như 

nhau là một trong những nguyên tắc sáng lập của 
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EU và được quy định trong Điều 157 của Hiệp 

ước về Chức năng của Liên minh châu Âu 

(Treaty on the Functioning of the European 

Union) [43]. Hiện nay, nguyên tắc này đã trở 

thành một chính sách quản trị về CSR trong lĩnh 

vực lao động của EU [44] và các quốc gia thành 

viên. Theo đó, chỉ thị minh bạch về trả lương 

(The Pay transparency directive) có hiệu lực vào 

ngày 6/6/2023 sẽ mang lại sự minh bạch hơn và 

thực thi hiệu quả hơn nguyên tắc trả lương bình 

đẳng giữa nam và nữ, cũng như cải thiện khả 

năng tiếp cận công lý cho các nạn nhân của sự 

phân biệt đối xử về lương [44]. Trong đó, sự 

minh bạch được thể hiện ở một số khía cạnh nổi 

bật như thanh toán minh bạch trong trả lương 

trước khi làm việc, cũng như thiết lập lương và 

chính sách tăng lương [45]. Đồng thời, các công 

ty cũng phải đảm bảo quyền thông tin và khả 

năng tiếp cận thông tin của người lao động, phải 

thực hiện báo cáo về khoảng cách lương giữa lao 

động nam và nữ [45]. Một cách cụ thể hơn, Luật 

Bình đẳng về lương theo giới (The Professional 

Future Act) của Pháp với phương pháp đo lường 

dựa trên 05 chỉ số: 1) chênh lệch lương (lương 

cơ bản, tiền thưởng, ưu đãi cá nhân); 2) khoảng 

cách tăng lương cá nhân; 3) khoảng cách thăng 

tiến; 4) tỷ lệ người lao động được tăng lương khi 

trở về sau thời gian nghỉ thai sản; 5) số lượng phụ 

nữ và nam giới trong top 10 công việc được trả 

lương cao nhất. Đồng thời, các công ty phải công 

bố thông tin trên trang web của mình, thậm chí, 

có hành động khắc phục khi không đạt tiêu chí 

[37]. Tương tự như Pháp, nhiều nước EU cũng 

đã luật hóa nguyên tắc này thành pháp luật quốc 

gia như Luật Phân biệt đối xử năm 2009 của 

Thụy Điển, Luật Bình đẳng và phân biệt đối xử 

của Na Uy, Luật Trả lương bình đẳng của Đan 

Mạch, Luật Thông tin về khoảng cách lương theo 

giới năm 2021 của Ireland, Luật Thúc đẩy tính 

minh bạch của cơ cấu trả lương ở Đức, Luật Cơ 

hội bình đẳng của Ý [46].   

________ 
2 Article 18(2) of the Directive 2014/24/EU; Article 36(2) 

of the Directive 2014/25/EU; Article 30(3) of the Directive 

2014/23/EU. 

4.3. Pháp luật về quản lý chuỗi cung ứng có 

trách nhiệm 

Rủi ro liên quan đến việc xâm phạm các tiêu 

chuẩn lao động, quyền lao động trong chuỗi cung 

ứng toàn cầu thường có tác động xuyên biên giới, 

lan tới các quốc gia thành viên EU hoặc các quốc 

gia ngoài EU [47]. Trong bối cảnh này, Ủy ban 

thừa nhận rằng: “Khi cần thiết và thích hợp, việc 

thông qua luật sẽ là một lựa chọn khác” [40]. Từ 

đó, Ủy ban đã thực hiện cách tiếp cận rất tích cực 

với CSR ở cấp độ toàn EU thông qua công cụ 

pháp lý nhằm ngăn chặn sự biến dạng trong hoạt 

động của thị trường nội địa, bảo vệ lợi ích công 

cộng, đảm bảo một sân chơi bình đẳng cho các 

doanh nghiệp được thành lập trong và ngoài EU 

[47]. Trong đó, mua sắm công có trách nhiệm xã 

hội (socially responsible public procurement) là 

một trong những công cụ có giá trị để EU đạt 

được những mục tiêu này [48]. Theo quy tắc mua 

sắm công của EU, các cơ quan ký kết hợp đồng có 

thể tính đến các khía cạnh xã hội trong suốt chu 

trình mua sắm từ yêu cầu nhà cung cấp tiềm năng 

phải có chuỗi cung ứng bền vững, có đạo đức và 

minh bạch, đối xử công bằng với người lao động 

của họ hoặc tuyển dụng những người gặp khó khăn 

khi tham gia thị trường lao động [49]. Cũng vì vậy, 

quy tắc này yêu cầu các quốc gia thành viên EU 

thực hiện các biện pháp thích hợp để đảm bảo rằng 

các doanh nghiệp tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý, 

trong đó có luật lao động quốc gia, luật lao động do 

EU thiết lập, thỏa ước tập thể trong việc thực thi 

hợp đồng mua sắm công.2  

Dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế, bổ sung cho 

môi trường pháp lý của EU [47] gồm các sáng 

kiến theo chiều ngang và theo ngành hiện có 

[47], một đề xuất về việc cấm các sản phẩm được 

làm bằng lao động cưỡng bức trên thị trường liên 

minh (regulation on prohibiting products made 

with forced labour on the Union market) được 

đưa ra. Mục tiêu của đề xuất này là nghiêm cấm 

một cách hiệu quả việc đưa và cung cấp trên thị 

trường EU cũng như việc xuất khẩu từ EU các 

sản phẩm được sản xuất trong nước và nhập khẩu 
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[47]. Đề xuất này cũng bổ sung cho chiến lược 

của EU về quyền trẻ em [50], EU cam kết thực 

hiện cách tiếp cận không khoan nhượng với lao 

động trẻ em và đảm bảo rằng chuỗi cung ứng của 

các công ty EU được tự do [47]. Với mục tiêu 

tương tự như vậy, Hà Lan đã thông qua Luật 

Thẩm định lao động trẻ em (Dutch Child Labour 

Due Diligence Act), yêu cầu các công ty xác 

định, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề về lao 

động trẻ em trong chuỗi cung ứng của họ khi cần 

thiết. Cụ thể, đạo luật đưa ra “nghĩa vụ quan 

tâm”, đòi hỏi một công ty “trước tiên xác định 

xem có nghi ngờ hợp lý rằng sản phẩm/dịch vụ 

có liên quan đến lao động trẻ em hay không” 

(Điều 5(1)), nếu có sự “nghi ngờ” như vậy, công 

ty phải xây dựng và thực hiện kế hoạch hành 

động”. Các công ty chịu sự áp dụng của đạo luật 

này gồm các công ty bán/ cung cấp hàng hóa/ 

dịch vụ cho người dùng cuối cùng ở Hà Lan, bao 

gồm cả các công ty được đăng ký bên ngoài Hà 

Lan (Điều 4(1)) [40]. Đối với Việt Nam, EU 

cũng kêu gọi xem xét tác động của đề xuất này 

vì quy định này sẽ được áp dụng ở bất kỳ vị trí 

nào trong chuỗi cung ứng, nên các nhà sản xuất 

Việt Nam cần lưu ý để đảm bảo rằng các nhà thầu 

phụ không thực hiện các hành vi lao động cưỡng 

bức [41].  

5. Hàm ý chính sách cho Việt Nam về trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lao động 

đáp ứng yêu cầu của EVFTA 

5.1. Bối cảnh pháp lý của Việt Nam về trách 

nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong lao động 

Tại thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa có 

khung pháp lý chính thức trực tiếp điều chỉnh 

CSR trong lĩnh vực lao động nhưng những khía 

cạnh pháp lý về CSR trong lao động đã dần được 

đề cập trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trước 

hết, nó là một trong các nghĩa vụ của doanh 

nghiệp được quy định trong Luật Doanh nghiệp 

gồm: “Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của người lao động theo quy định của pháp 

luật; không phân biệt đối xử, xúc phạm danh dự, 

________ 
3 Khoản 5 Điều 8 Luật Doanh nghiệp năm 2020. 

nhân phẩm của người lao động trong doanh 

nghiệp; không ngược đãi lao động, cưỡng bức 

lao động hoặc sử dụng lao động chưa thành niên 

trái pháp luật; hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi 

cho người lao động tham gia đào tạo nâng cao 

trình độ, kỹ năng nghề; thực hiện các chính sách, 

chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao 

động theo quy định của pháp luật”.3 Và được 

triển khai thành các nội dung cụ thể về quyền làm 

việc; tự do lựa chọn việc làm, nơi làm việc, nghề 

nghiệp, học nghề, không bị phân biệt đối xử, 

cưỡng bức lao động, quấy rối tình dục tại nơi làm 

việc, người lao động được hưởng lương phù hợp 

với trình độ, kỹ năng nghề trên cơ sở thỏa thuận 

với người sử dụng lao động; được bảo hộ lao 

động, làm việc trong điều kiện bảo đảm về an 

toàn, vệ sinh lao động; nghỉ theo chế độ và được 

hưởng phúc lợi tập thể trong Luật An toàn, vệ 

sinh lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Việc 

làm, đặc biệt là Bộ luật Lao động mới được sửa 

đổi năm 2019 [51].  

Trên thực tế, nhằm đảm bảo phù hợp với các 

cam kết quốc tế của Việt Nam tại các khuôn khổ 

hợp tác kinh tế song phương và đa phương, đặc 

biệt là EVFTA [52], ngày 14/7/2023, Việt Nam 

đã ban hành Chương trình hành động quốc gia 

đầu tiên liên quan đến CSR với tên gọi “Chương 

trình hành động quốc gia hoàn thiện chính sách 

và pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành kinh 

doanh có trách nhiệm tại Việt Nam giai đoạn 

2023 - 2027”. Theo đó, Việt Nam đã sử dụng 

thuật ngữ “thực hành kinh doanh có trách nhiệm” 

(Responsible Business Practices - RBP) thay cho 

thuật ngữ CSR với lý giải rằng CSR mang tính 

khuyến khích còn RBP mang tính bắt buộc [53]. 

Trong đó, nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực lao 

động là: Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban 

hành mới các luật, quy định liên quan đến việc 

thúc đẩy và bảo vệ quyền lao động, phúc lợi của 

người lao động trong quan hệ lao động, việc làm 

đảm bảo tương thích với các tiêu chuẩn lao động 

quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Điều đó có 

nghĩa, Việt Nam đang xác định CSR trong lao 

động là một khuôn khổ pháp lý bắt buộc nhưng 
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đặt ưu tiên vào việc hoàn thiện các quy định nằm 

trong nhiều văn bản pháp luật khác nhau, thay vì 

xem xét quy định CSR trong lao động thành một 

chế định pháp lý, một văn bản pháp luật riêng 

dành cho doanh nghiệp như thực tế lập pháp của 

EU và một số quốc gia thành viên. Trong tương 

lai, sự không đồng nhất giữa thể chế của hai khu 

vực như EU và Việt Nam trong bối cảnh quan hệ 

thương mại song phương có thể dẫn đến sự nhầm 

lẫn về các điều khoản trong các hiệp định và làm 

cản trở sự hợp tác hiệu quả giữa các bên.  

5.2. Hàm ý chính sách cho Việt Nam  

Là một quốc gia đối tác trong một FTA toàn 

diện và kỳ vọng của EU, Việt Nam không chỉ có 

nghĩa vụ thực thi đầy đủ cam kết CSR trong lao 

động của mình mà còn phải đảm bảo việc thực 

thi này tương thích với xu hướng lập pháp của 

đối tác EU. Do đó, dựa trên khung pháp lý liên 

quan đến CSR trong lao động của EU và một số 

quốc gia thành viên, những công việc mà Việt 

Nam nên cân nhắc thực hiện trong thời gian tới 

bao gồm:  

Thứ nhất, pháp luật về thẩm định bắt buộc  

Thẩm định ở Việt Nam chủ yếu vẫn chỉ đang 

được hiểu là một phần của quy trình tài chính 

trong hoạt động mua bán và sáp nhập doanh 

nghiệp. Việc thẩm định được thực hiện bởi một 

công ty mua lại nhằm đánh giá toàn diện hoạt 

động kinh doanh, tài sản, năng lực và hiệu quả 

tài chính của công ty mục tiêu, nó không có 

(hoặc rất ít) cân nhắc về các khía cạnh xã hội 

hoặc môi trường. Trái lại, tại EU, thẩm định bắt 

buộc cực kỳ giống với CSR hoặc RBC [19]. Từ 

đó, đặt ra vấn đề thống nhất thuật ngữ chung giữa 

các bên trong bối cảnh có sự làm việc chung để 

thảo luận về chuỗi cung ứng EU-Việt Nam với 

vấn đề thẩm định [42].   

Điều này cũng thể hiện Việt Nam hiện đang 

thiếu khung pháp lý điều chỉnh về thẩm định bền 

vững doanh nghiệp nói riêng, cũng như CSR 

trong lĩnh vực lao động nói chung. Hiện nay, liên 

quan đến vấn đề này, pháp luật Việt Nam mới 

chỉ có quy định về một nội dung là công bố thông 

tin của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường 

chứng khoán [54]. Trong đó, nội dung công bố 

về chính sách liên quan đến người lao động chỉ 

bao gồm 03 nội dung: 1) số lượng lao động, mức 

lương trung bình đối với người lao động; 2) 

chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an 

toàn và phúc lợi của người lao động; 3) hoạt 

động đào tạo người lao động (số giờ đào tạo 

trung bình mỗi năm; các chương trình phát triển 

kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao 

động đảm bảo có việc làm và phát triển sự 

nghiệp) [54]. Có thể thấy, chất lượng công bố 

thông tin CSR trong lao động ở Việt Nam vẫn 

đang ở giai đoạn khởi đầu [55], thiếu sự ghi nhận 

những nội dung cốt lõi trong khuôn khổ quốc tế 

như các quốc gia EU và chỉ áp dụng đối với một 

số loại hình doanh nghiệp nhất định. Vì vậy, 

trong thời gian tới, việc xây dựng và hoàn thiện 

khung pháp lý cho thẩm định bắt buộc và báo cáo 

trách nhiệm xã hội ở Việt Nam là rất cần thiết. 

Trong thời gian tới, Luật Doanh nghiệp năm 

2020 (Điều 8) và Bộ luật Lao động năm 2019 

(Điều 6) cần bổ sung nghĩa vụ công bố thông tin 

bắt buộc của doanh nghiệp/người sử dụng lao 

động về xác định rủi ro liên quan đến lao động, 

đặc biệt là 05 tiêu chuẩn lao động cơ bản, trong 

hoạt động kinh doanh và thiết lập, thực hiện kế 

hoạch ngăn ngừa các rủi ro này. Đồng thời, quy 

định những nội dung này là nội dung báo cáo 

chính sách liên quan đến người lao động trong 

Báo cáo thường niên tại Thông tư số 

96/2020/TT-BTC. Mặt khác, để tương thích với 

xu hướng lập pháp của EU, Việt Nam cần nghiên 

cứu xây dựng một văn bản quy phạm pháp luật 

riêng về thẩm định doanh nghiệp với mục tiêu: 

1) mở rộng phạm vi các doanh nghiệp phải công 

bố thông tin (ngoài doanh nghiệp niêm yết trên 

thị trường chứng khoán); 2) làm rõ các nội dung 

chính sách liên quan đến lao động bao gồm xác 

định rủi ro lao động trong hoạt động kinh doanh 

và thiết lập, thực hiện kế hoạch ngăn ngừa các 

rủi ro này; 3) làm rõ nghĩa vụ của ban lãnh đạo 

trong hoạt động thẩm định của doanh nghiệp.   

Thứ hai, pháp luật về trả công bình đẳng  

Liên quan tới nguyên tắc trả công bình đẳng, 

ngoài việc phê chuẩn Công ước số 100 về trả 

công bình đẳng giữa lao động nam và lao động 

nữ cho một công việc có giá trị ngang nhau, Việt 

Nam đã áp dụng trực tiếp quy định của công ước 
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này vào pháp luật quốc gia [56]. Theo đó,  trả 

công bình đẳng được ghi nhận là một trong 

những nguyên tắc trả lương được Bộ luật Lao 

động năm 2019 quy định: “Người sử dụng lao 

động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không 

phân biệt giới tính đối với người lao động làm 

công việc có giá trị như nhau”4.  Tuy nhiên, Ủy 

ban Chuyên gia về Áp dụng Công ước và 

Khuyến nghị (CEACR) hiện đã đưa ra một số 

yêu cầu làm rõ định nghĩa, phương pháp đánh giá 

về “công việc có giá trị ngang nhau” [60] trong 

nguyên tắc này. Do đó, đáp ứng yêu cầu của 

CEACR, cũng như tương thích với thể chế của 

các bên đối tác trong hiệp định song phương, 

điều cần thiết lúc này là Việt Nam cần một văn 

bản pháp lý hướng dẫn chi tiết: 1) chỉ rõ các tiêu 

chí được sử dụng trong việc xác định thang 

lương để đảm bảo trả công bình đẳng cho nam 

và nữ cho các công việc có giá trị ngang nhau, 

như kỹ năng, nỗ lực, trách nhiệm và điều kiện 

làm việc; 2) phương pháp sử dụng trong việc 

đánh giá công việc có giá trị ngang nhau [57]; và 

đảm bảo khả năng tiếp cận các thông tin này của 

người lao động thông qua báo cáo về khoảng 

cách lương giữa lao động nam và nữ.  

Thứ ba, pháp luật về quản lý chuỗi cung ứng 

có trách nhiệm 

Có thể nhận thấy, kết nối của hầu hết doanh 

nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng còn hạn 

chế [58]. Do vậy, rất khó đòi hỏi một sự can thiệp 

sâu của nhà nước đối với CSR về lao động trong 

quản lý chuỗi cung ứng của Việt Nam, thậm chí, 

trong mối quan hệ của doanh nghiệp Việt Nam 

với chuỗi giá trị toàn cầu. So với pháp luật về 

mua sắm công của EU, Luật Đấu thầu Việt Nam 

đang thiếu vắng các quy định về kiểm soát tư 

cách của nhà thầu khi họ có những vi phạm liên 

quan đến lao động. Hay Việt Nam chưa có cơ 

chế để kiểm soát nguồn của sản phẩm, hàng hóa 

được sản xuất từ lao động cưỡng bức, lao động 

trẻ em trong chuỗi cung ứng. Dù vậy, Việt Nam 

đang có những nỗ lực tích cực ngoài khía cạnh 

pháp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hiệp hội 

doanh nghiệp, nhà cung cấp ngăn ngừa và loại 

bỏ lao động trẻ em, lao động cưỡng bức trong 

________ 
4 Khoản 3 Điều 90 Bộ luật Lao động năm 2019. 

chuỗi cung ứng trong nước, khu vực và toàn cầu. 

Cụ thể, Việt Nam được chọn là một trong 15 

quốc gia tiên phong của Liên minh Toàn cầu Xóa 

bỏ lao động cưỡng bức, Nô lệ hiện đại, Buôn bán 

người và Lao động trẻ em [59], do có những hỗ 

trợ các sáng kiến tiểu vùng, khu vực và toàn cầu 

về xóa bỏ lao động trẻ em, lao động cưỡng bức 

và buôn bán người [60]. Đồng thời, Việt Nam có 

những cam kết mạnh mẽ, thể hiện qua các diễn 

đàn “Kinh doanh có trách nhiệm vì tương lai bền 

vững cho thế hệ trẻ Việt Nam” [61], đề xuất xây 

dựng các chương trình “Giải thưởng Việt Nam 

hướng tới doanh nghiệp không có lao động trẻ 

em”, hay chứng nhận nhằm vào các doanh 

nghiệp hoạt động nhằm xóa bỏ lao động trẻ em 

trong chuỗi cung ứng của họ [60]. Tuy nhiên, với 

sức ép ngày càng gia tăng của yêu cầu quản lý 

chuỗi giá trị có trách nhiệm, sự tác động của 

Chính phủ lên chuỗi cung ứng theo khía cạnh 

luật pháp là cần thiết, thông qua một số nội dung 

như: 1) bổ sung Bộ luật Lao động năm 2019 tại 

Điều 118 về “phòng, chống lao động cưỡng bức 

tại nơi làm việc; cơ chế triển khai phòng chống 

lao động cưỡng bức” là một nội dung chủ yếu 

trong nội quy lao động; 2) bổ sung Luật Đấu thầu 

năm 2023 tại Điều 5 về tư cách hợp lệ của nhà 

thầu, nhà đầu tư cần “có chuỗi cung ứng bền 

vững, có đạo đức, minh bạch và tuân thủ quy 

định pháp luật về lao động”; 3) chủ động xây 

dựng “chính sách nguồn cung ứng có trách 

nhiệm” để có thể phòng chống và ngăn chặn lao 

động cưỡng bức, lao động trẻ em trong chuỗi 

cung ứng như “Chính sách về nhãn dán xã hội”, 

không nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa được làm 

từ lao động cưỡng bức, lao động trẻ em [62]. 

 Tóm tại, do những công cụ pháp lý trực tiếp 

điều chỉnh CSR về lao động trong hệ thống pháp 

luật còn hạn chế, cùng những hạn chế trong các 

quy định pháp luật đã ban hành, Việt Nam đang 

có khoảng trống pháp lý so với hệ thống pháp 

luật của EU và các nước thành viên. Trong bối 

cảnh EU đang ngày càng đặt ra những yêu cầu 

cao hơn đối với cam kết CSR nói chung, CSR về 

lao động nói riêng trong các FTA với các nước 

đang phát triển (Thái Lan, Malaysia) như đã đề 
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cập thì Việt Nam cần nỗ lực hơn trong việc thực 

thi nghĩa vụ của mình trong các cam kết quốc tế.  

6. Kết luận 

Nghiên cứu này đã xem xét toàn diện bản 

chất của cam kết CSR liên quan đến lao động 

trong kỷ nguyên của các FTA thế hệ mới giữa 

một quốc gia đang phát triển và EU, cụ thể là 

Việt Nam. Theo đó, nghiên cứu đã xây dựng và 

chứng minh luận điểm rằng pháp luật về CSR nói 

chung và CSR trong lao động nói riêng đang trở 

thành xu hướng trong các FTA thế hệ mới mà 

còn trong xu hướng lập pháp trên thế giới. Tuy 

nhiên, CSR trong lĩnh vực lao động của Việt 

Nam đang có một khoảng trống pháp lý so với 

cam kết trong EVFTA, cũng như pháp luật của 

EU và các quốc gia thành viên. Do đó, dưới sức 

ép của hội nhập kinh tế, việc Việt Nam nghiên 

cứu tiếp cận và định hình khung pháp lý rõ hơn 

để điều chỉnh vấn đề CSR trong lao động là bước 

đi cần thiết để chúng ta không bị loại ra hệ thống 

thương mại quốc tế, hướng tới sự phát triển bền 

vững trong tương lai. 
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